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Đề nghị Danh hiệu SV 

1 21DH113500 Trần Thy Bình Công nghệ thông tin PM2111 95 100 100 98,33 Xuất sắc 3,7 3,68 3,9 3,77 Xuất sắc Học bổng SV tài năng

2 21DH110123 Lê Thành Duy Ân Công nghệ thông tin PM2103 98 98 95 97 Xuất sắc 3,6 3,79 3,71 3,7 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

3 21DH114222 Nguyễn Hoàng Triều Công nghệ thông tin PM2105 79 87 87 84,33 Tốt 3,8 3,37 3,67 3,62 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

4 21DH111233 Lê Thoại Bảo Ngọc Công nghệ thông tin PM2101 90 90 87 89 Tốt 3,45 3,58 3,62 3,55 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

5 21DH114476 Trần Tuyết Nhi Công nghệ thông tin TT2102 72 89 89 83,33 Tốt 3,5 3,47 3,62 3,5 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

6 21DH113829 Đỗ Ái Linh Công nghệ thông tin PM2105 85 85 83 84,33 Tốt 3,5 3,37 3,52 3,47 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

7 21DH114053 Lư Thái Qui Công nghệ thông tin PM2105 79 87 82 82,67 Tốt 3,3 3,58 3,52 3,47 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

8 21DH113179 Cao Thế Anh Công nghệ thông tin TT2103 77 87 85 83 Tốt 3,45 3,16 3,76 3,45 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

9 21DH114460 Trần Ngọc Thảo Ngân Công nghệ thông tin KH2103 87 82 82 83,67 Tốt 3,35 3,53 3,38 3,42 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

10 21DH114111 Nguyễn Tiến Thành Công nghệ thông tin PM2104 73 85 85 81 Tốt 3,25 3,37 3,57 3,4 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

11 21DH113492 Huỳnh Thanh Bình Công nghệ thông tin PM2104 79 90 90 86,33 Tốt 3,35 3,16 3,57 3,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

12 21DH110183 Lê Thanh Bình Công nghệ thông tin PM2109 73 90 89 84 Tốt 3,3 3,21 3,57 3,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

13 21DH113611 Nguyễn Thị Thu Hằng Công nghệ thông tin KH2102 76 89 89 84,67 Tốt 3,35 3,53 3,14 3,35 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

14 21DH114581 Nguyễn Mai Khánh Vy Công nghệ thông tin KH2101 85 85 85 85 Tốt 2,95 3,26 3,76 3,33 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

15 21DH113768 Bùi Đăng Khoa Công nghệ thông tin AN2101 83 95 93 90,33 Xuất sắc 3,35 3,05 3,48 3,3 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

16 21DH114100 Lê Minh Thanh Công nghệ thông tin PM2101 94 85 87 88,67 Tốt 3,15 3,11 3,48 3,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

17 21DH113551 Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ thông tin PM2109 88 81 82 83,67 Tốt 3,25 3,16 3,29 3,23 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

18 21DH110435 Trần Hải Đăng Công nghệ thông tin PM2111 85 85 85 85 Tốt 3 3,26 3,38 3,22 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

19 21DH113760 Lê Hoàng Quốc Khánh Công nghệ thông tin TT2101 85 83 83 83,67 Tốt 3,2 3,42 3,33 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

20 21DH112239 Dịp Kim Yến Công nghệ thông tin KH2103 93 85 85 87,67 Tốt 3,2 3,16 3,62 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

21 21DH113122 Nguyễn Thị Thảo Uyên Công nghệ thông tin KH2103 81 82 77 80 Tốt 3,1 3,05 3,43 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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